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	I
	CHI PHÍ THUÊ DÀN DỰNG LỄ KHAI MẠC
	
	

	1
	Sân khấu 
Chất liệu: Khung sắt hộp, trải ván gỗ CN dày 18mm. 
KT:12m x 8m x 0.8m
	m3
	96

	2
	Thảm đỏ trải sàn sân khấu
	m2
	96

	3
	Màn hình LED full color
KT: 10m x 5m
	M2
	50

	4
	Bo viền màn Led 
Xương sắt hộp 20mm x 20mm x 1.2mm dày dán fomex (dày 5mm cắt CNC) bồi decal PP
KT: 28m x 0.8m
	M2
	22,4

	5
	LED Matrix trang trí bo viền màn Led và pano cánh gà
	M2
	75

	6
	Bậc lên xuống cho đại biểu
Chất liệu: Khung sắt hộp chịu lực, trải ván gỗ công nghiệp dày 18mm 
KT: 2.4m rộng x 0.9m sâu x 0.8m cao
	Bộ
	1

	7
	Bậc lên xuống cho diễn viên
Chất liệu: Khung sắt hộp chịu lực, trải ván gỗ công nghiệp dày 18mm 
KT: 1m rộng x 0.9m sâu x 0.8m cao
	Bộ
	2

	8
	Quả cầu khai mạc
	quả
	5

	9
	Nhà tiền chế khu vực đại biểu
Chất kiệu: hợp kim nhôm nhập khẩu
KT: 13m x 25m; cột cao 6m 
	M2
	325

	10
	Pano đầu hồi nhà tiền chế
Khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1.2mm dày, căng bạt hiflex đế ghi 1 mặt theo maket được phê duyệt
KT: 13.5m x 2.5m
	M2
	33,75

	11
	Pano trán nhà tiền chế 
Khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1.2mm dày, căng bạt hiflex đế ghi 1 mặt theo maket được phê duyệt
KT: 0.6m x 25m x 2 tấm
	M2
	30

	12
	Lụa quấn cột nhà tiền chế
	Cột
	10

	13
	Trần vải trang trí nhà tiền chế
KT: 13m x 25m
	M2
	325

	14
	Cổng hơi, có dán nội dung tên chương trình bằng decal
KT: Đường kính 15m
	Cổng
	1

	15
	Thảm đỏ trải sàn khu vực đại biểu
KT: 2m x 50m
	M2
	100

	16
	Quạt điều hòa phục vụ đại biểu (1 ngày sử dụng)
	Cái
	6

	17
	Đối trọng gia cố nhà tiền chế (thùng nước 1m3) Quây 04 mặt bạt trắng
KT: 1m x 1m 
	Thùng
	4

	18
	Bộ giấy mời và phong bì: 
 - Giấy mời C300, in Offset 4 màu. 
 - Phong bì: giấy C120
	Cái
	100

	19
	Biển tên đại biểu
	Cái
	50

	20
	Bục phát biểu
	Chiếc
	1

	21
	Nước uống: 100 chai
	Gói
	1

	22
	Hoa tươi
 - 08 bát bàn đại biểu 
 - 01 lẵng hoa gắn bục phát biểu
	Gói
	1

	23
	Bàn phủ khăn trắng, váy quây đỏ (1 ngày sử dụng)
KT: 0.4m x 1.6m
(30 bàn VIP + 6 bàn lễ tân + 4 bàn ký hợp đồng) 
	Cái
	22

	24
	Ghế đại biểu
Ghế banquet có phủ váy trắng thắt nơ đỏ 
(1 ngày sử dụng)
	Cái
	80

	25
	Pháo điện cao 3m
	Quả
	30

	26
	Âm thanh + ánh sáng phục vụ cho lễ khai mạc và chương trình khai mạc
	Gói
	1

	27
	 Lễ tân, mặc trang phục áo dài đón khách và phục vụ chương trình khai mạc
	Người
	10

	28
	MC dẫn chương trình
	Người
	1

	II
	CHI PHÍ THUÊ DÀN DỰNG GIAN HÀNG
	
	

	1
	Gian hàng tre: bao gồm hệ thống mái bạt, cột và khung gian hàng 
	Gian
	30

	3
	Thảm gian hàng
	M2
	270

	4
	Mái cọ trang trí mặt trên của mái bạt
	Bộ
	30

	5
	Vách lưng gian hàng tre:
Khung xương sắt vách lưng gian hàng là sắt hộp 25mm x 25mm hàn cộng hưởng thành khung chịu lực. Khoảng cách giữa các đố khung là 0,6m x 0,6m. Mặt in bạt chống xuyên sáng theo thiết kế. Kích thước khung 3m x 2,5m x 30 gian
	M2
	225

	6
	Vách bên gian hàng tre: KT 3m x1m x 2 tấm, treo mành tre được hấp sấy, xử lý mối mọt, phun sơn phủ bóng x 30 gian
	M2
	180

	7
	Điện cho gian hàng: mỗi gian 1 bóng điện, 2 ổ cắm (có tiếp địa, luồn ống gen chống cháy, ổ cắm có 3 chấu)
	Gian
	30

	8
	Bàn ghế cho gian hàng (2 bàn; 2 ghế banquet, có khăn phủ và váy quây)
	Bộ
	30

	9
	Biển tên các đơn vị tham dự (fomex bồi decal; 
kt: 0,4m x 1,2m
	Cái
	30

	10
	Giá kệ siêu thị để đồ trưng bày nông sản
	Cái
	30

	11
	Quạt công nghiệp cho các gian hàng
	Cái
	30

	12
	Bình chữa cháy loại 4kg - bột (Mỗi gian 1 bình)
	Bình
	30

	13
	Đối trọng gia cố gian hàng tre (thùng nước 1m3) Quây 04 mặt in bạt theo thiết kế
KT: 1m x 1m 
	Thùng
	8

	14
	Chi phí điện- nước cho chương trình
	Kỳ
	1

	15
	Chi phí vệ sinh trước, trong và sau thời gian tổ chức: 
tổng 4 người x 6 ngày x 3 ca/ngày (1 ca = 2giờ)
	Ca/ngày
	18

	16
	Hệ thống điện 3 pha cho khu vực sân khấu và khu vực trưng bày. Bao gồm:
 -  Cáp điện 3 pha 
 -  5 tủ điện, 5 aptomat…
	Gói
	1

	III
	CHI PHÍ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 
(bao gồm cả công treo và tháo)
	
	

	1
	Pano banner dọc
- Kt 0.6m x 1.6m x 10 cái
	m2
	9,6

	2
	Pano banner ngang (khung sắt căng bạt hiflex)
 - KT: 1m x 8m x 6 cái
	m2
	48

	3
	Pano quảng bá chương trình 
(khung sắt căng bạt hiflex)
 - KT: 2,2m x 6m x 3 cái
	m2
	39,6

	4
	Standee khung sắt chân vuông In nội dung giới thiệu và quảng bá chương trình
	Cái
	10

	IV
	THUÊ AN NINH BẢO VỆ
6 ngày x 9 người (03 người 1 ca 8 tiếng)
	Kỳ
	1

	V
	CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT LỄ KHAI MẠC
Thuê đoàn diễn viên biểu diễn văn nghệ 15 người (Diễn viên và nhạc công, đạo cụ, trang phục, xe đưa đón diễn viên) gồm 7 tiết mục múa và hát
	Kỳ
	1

	VI
	CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ NHÂN CÔNG
	
	

	1
	Nhân công lắp đặt, tháo dỡ
	Gói
	1

	2
	Vận chuyển
	Gói
	1



